
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: WQD-CAT-PTM Khánh Hòa, ngày pytháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Bưu chính năm 2010;

Căn cứ Quyết định so 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định so 1609/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ về việc công nhận doanh nghiệp trực tỉêp phục vụ quôc phòng, an ninh;

Căn cứ Thông tư số 37/2024/TT-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4822/QĐ-BCA-V03 ngày 11/6/2025 của Bộ ưưởngBộ 
Công an về việc công bó danh mục thủ tục hành chính thực hiện tỉêp nhận hô sơ, 
trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Phòng Tham mưu tại Tờ trĩnh số ĩị) /TTr-PVOl(PC) 
ngày li thảng 6 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa 
phương cập nhật, đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính trên cổng 
thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa; thực hiện niêm yết công khai tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong Công an tỉnh và thông tin, tuyên 
truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điêu 4. Thủ trưởng Công an các đon vị, địa phưong và các tố chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Ạ^

Nơi nhận:
- Cục V03 - Bộ Công an (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu: VT, PTM(PC&QLKH).

Đạỉ tá Nguyễn Mậu An
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DANH MỤC
Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa 
(Ban hành kèm theo Quyết định Số$/$QĐ-CAT-PTMngày$76/2025 

của Giảm đốc Công an tỉnh Khảnh Hòa)

STT Tên TTHC/Nhóm TTHC

Cấp thực 
hiện

Dịch vụ 
bưu chính Ghi chú

Tỉnh Xã
Tiếp 
nhận

Trả 
kết 
quả

I Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
1 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước X X X Chỉ thực 

hiện sau khi 
được tiếp 

nhận hồ sơ 
trực tuyến 
(các trường 
hợp hồ sơ 

cần phải bổ 
sũng)

2
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ 
thông

'V Wb

X X X

3 cấp mới thẻ ABTC X X

4 Trình báo mất thẻ ABTC X X X X

5 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X X X X

6
Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan 
đến xuất nhập cảnh của công dân Việt 
Nam

X X X

7
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại 
Việt Nam X X X

Chỉ thực 
hiện sau khi 

được tiếp 
nhận hồ sơ 
trực tuyến 
(các trường 
hợp hồ sơ 

cần phải bổ 
sung).

8 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại 
Việt Nam X X X

9
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp 
giấy miễn thị thực X X X

10
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người 
không quốc tịch cư trú tại Việt Nam X X X

11
Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho 
người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam X X X

12
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại 
Việt Nam X X X

II Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

1
Thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa 
cháy X X X

2
Kiêm tra công tác nghiệm thu về phòng 
cháy chữa cháy X X X

3
Cấp giấy phép lưu thông phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ X X X
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4
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện 
giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân X X X

5

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy (trường hợp điều chỉnh thiết kế 
trong quá trình thi công đối với dự án đầu 
tư xây dựng công trình, công trình, 
phương tiện giao thông đã được cơ quan 
Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà 
chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu)

X X X

6

Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (đối 
với dự án đầu tư xây dựng công trình, 
công trình, phương tiện giao thông đã 
được cơ quan Công an cấp Giấy chứng 
nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 
và chữa cháy mà chưa được chấp thuận 
kết quá nghiệm thu)

X X X

7
Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện 
đến hết ngày 30/6/2026)

X X X

III Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giói, xe máy chuyên dùng

1
Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình 
đối với xe sản xuất lấp ráp trong nước X X X X

Được lựa 
chọn hình 
thức nhận 

kết quả2
Đãng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình 
đối với xe nhập khẩu X X X X

3
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện 
bằng dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp X X X

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 
trong trường họp thay đổi chú xe (đãng ký 
sang tên xe) bằng dịch vụ công trực tuyến 
một phần hoặc trực tiếp

X X X X

5

Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 
xã bàng dịch vụ công trực tuyến một phần 
hoặc trực tiếp

X X X X

6
Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình

X X X X

7
Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến 
một phần hoặc trực tiếp

X X X X

8
Đãng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch 
vụ công trực tuyến một phần hoặc trực 
tiếp

X X X X

9
Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số 
xe thực hiện bằng dịch vụ công toàn trình X X X X

10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển X X X X
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số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một 
phần hoặc trực tiếp

11
Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ để 
được phục hồi điểm giấy phép lái xe

X X

12
Cấp mới Giấy phép sử dụng thiết bị phát 
tín hiệu của xe ưu tiên X X X

13
Cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín 
hiệu của xe ưu tiên X X X

IV Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố 
tụng hình sự của công dân đối với lực 
lượng Công an nhân dân

X X X X

2
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của công dân 
đối với lực lượng Công an nhân dân

X X X X

V Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự X X X X

2
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự X X X X

3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự X X X X

VI Lĩnh vực Đăng ký quản lý con dấu

1 Đăng ký mẫu con dấu mới X X X

2 Đăng ký thêm con dấu X X X

3 Đăng ký lại mẫu con dấu X X X

4 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi X X X

5
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
mẫu con dấu X X X

VII Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

1
Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để 
kinh doanh

X X X

2 Đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ X X X

3

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử 
dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, 
trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt 
động vãn hóa, nghệ thuật

X X X

4 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao X X X

5 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao X X X

6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao X X X

7
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nố 
công nghiệp

X X X

8
Điểu chỉnh Giấy phép vận chuyến vật liệu 
nổ công nghiệp X X X
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9
Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển 
tiền chất thuốc nổ X X X

10
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vận 
chuyển tiền chất thuốc nổ X X X

11 Cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ X X X

12 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ X X X

13 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ X X X

14 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ X X X

15 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ X X X

16 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ X X X

17

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng và 
xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ 
đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng 
triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật

X X X

18

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công 
cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được 
sử dụng triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo 
cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

X X X

19

Đe nghị đào tạo, huấn luyện về quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 
công cụ hỗ trợ và cấp, cấp đổi giấy chứng 
nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý 
kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ

X X X

20

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; 
chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, 
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

X X X

VIII Lĩnh vực Căn cước

1 Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước X X

2 Cấp đổi thẻ căn cước X X

3 Cấp lại giấy chứng nhận căn cước X X

4 Cấp lại thẻ căn cước X X

5 Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi X X

6
Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi 
trở lên X X

7
Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 
số, số định danh cá nhân X X X X

8
Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư theo đề nghị của công 
dân

X X X

9 Húy, xác lập lại số định danh cá nhân 
(thực hiện tại cấp xã) X X X
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10 Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở 
dữ liệu căn cước X X X

11 Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư X X X X

12
Khai thác thông tin người gốc Việt Nam 
chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư

X X X

13
Khai thác thông tin người gốc Việt Nam 
chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở 
dữ liệu về căn cước

X X X X

IX Lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 
Việt Nam; người nước ngoài đã cư trú tại 
Việt Nam

X X X

2
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị-xã hội

X X X
•

3
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu 
của cơ quan tiến hành tố tụng X X X

X Lĩnh vực Sát hạch, cấp giấy phép lái xe

1 Cấp giấy phép lái xe X X X

2 Đổi giấy phép lái xe X X

3 Cấp lại giấy phép lái xe X X

4
Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc 
phòng cấp X X

5 Đổi giấy phép lái xe Công an nhân dân X X

6
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 
người nước ngoài

X X

7 Cấp giấy phép lái xe quốc tế X X

8
Chấp thuận hoạt động của sân tập lái đế 
sát hạch lái xe mô tô X X

9
Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái 
để sát hạch lái xe mô tô X X

10
Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát 
hạch lái xe loại 3

X X

11
Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm 
sát hạch lái xe loại 3

X X

XI Lĩnh vực Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

1
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện X X X

2
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
cai nghiện ma túy tự nguyện

X X X


